KẾ HOẠCH BÀI DẠY MT 1                                       NĂM HỌC : 2023-2024

Chủ đề 2: MỘT SỐ DẠNG KHÔNG GIAN TRONG TRANH 

DÂN GIAN VIỆT NAM

(Thời lượng 4 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

    - Tìm hiểu các hình thức thể hiện không gian trong tranh dân gian Việt Nam để thực hành, sáng tạo SPMT.

   - Nhận biết được các dòng tranh dân gian Việt Nam (hình thức sắp xếp nhân vật, màu sắc, tỉ lệ....).

    - Biết chủ động trong lựa chọn chất liệu yêu thích và vận dụng tốt các yếu tố tạo hình đã học để thực hành sáng tạo.

2. Năng lực.
    - Biết khai thác ý tưởng để tạo không gian trong tranh dân gian thông qua những

trải nghiệm và quan sát thực tế.

    - Biết sử dụng linh hoạt các yếu tố tạo hình đã học để tạo SPMT, thể hiện được một SPMT theo một dạng không gian yêu thích trong tranh dân gian.

    - Biết sử dụng các vật liệu sản có để thiết kế đồ dùng học tập.

3. Phẩm chất.

    - Có ý thức trần trọng và nhận biết được vẻ đẹp của di sản mĩ thuật như »

lân gian Việt Nam.

    - Yêu thích, vận dụng các yếu tố mĩ thuật để thực hành sáng tạo SPMT.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

    - Một số hình ảnh, dip giới thiệu về các tranh dân gian Việt Nam; hoặc trình chiếuPowerPoint về các dòng tranh dân gian cho HS quan sát.

    - Hình ảnh SPMT thể hiện không gian trong thiết kế đồ dùng học tập từ vật liệu sản có

hoặc nhiều chất liệu, hình thức khác nhau làm minh hoạ trực quan cho HS quan sát.

1. Đối với GV:

     - Một số hình ảnh, Clip giới thiệu về dòng tranh dân gian Việt Nam để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát.
     - Hình ảnh SPMT mô phỏng hoặc khai thác vẻ đẹp từ dòng tranh dân gian Việt Nam với nhiều chất liệu và hình thức khác nhau để làm minh họa cho HS quan sát trực tiếp.

     - Gíáo án, SGV Mĩ thuật 4, Máy tính, trình chiếu trên PowerPoint Clip có liên quan đến chủ đề bài học.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGV Mĩ thuật 4, SHS, Hình ảnh, Clip có liên quan đến chủ đề bài học. 

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
2. Đối với HS:

     - SGK Mĩ thuật 4.

     - Vở bài tập Mĩ thuật 4.

     - Đồ dùng học tập môn học: bút chì, bút lông (Các cỡ), hộp màu, sáp màu dầu, mài acrylic (hoặc màu goat, màu bột pha sẵn), giấy vẽ, giấy màu các loại, kéo, koe dán, đất nặn, vật liệu tái sử dụng. (Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương).  

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 

    * Phương pháp dạy học tích hợp.

    + Phương pháp 1: Nhận biết cái đẹp.

     - HS được trải nghiệm và trình bày hiểu biết của mình thông qua tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật.

    + Phương pháp 2: Đánh giá cái đẹp.

      - HS chủ động tạo ra những sản phẩm mĩ thuật, cũng như hình thành thái độ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm.
    + Phương pháp 3: Tạo ra các đẹp.
     - HS biết cách biểu đạt ý kiến, ấn tượng và cảm giác của các bản thân trước một sản phẩm mĩ thuật, một tác phẩm mĩ thuật.

    + Phương pháp 4: Phân tích cái đẹp.

     - HS hiểu biết, phân tích và diễn giải các yếu tố cấu thành của mĩ thuật theo các mức độ khác nhau.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. QUAN SÁT. 

      - Giúp HS tri nhận đối tượng thẩm mĩ theo hướng dẫn của GV. Phần này giúp HS làm quen và tiếp cận ban đầu với chủ đề.

	Hoạt động giáo viên.
	Hoạt động học sinh.

	* Hoạt động khởi động. 

	- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
	- HS sinh hoạt.

	1. Hoạt động 1: Quan sát.

- Hoạt động giúp học sinh có nhận thức ban đầu về nội dung chủ đề.

	a) Mục tiêu. 

- HS nhận biết được 3 dạng không gian thể hiện trong tranh dân gian Việt Nam.

- HS nhận biết và liên tưởng được sự bố trí, sắp xếp các nhân vật và các yếu tốchính - phụ, gần - xa qua quan sát các tranh dân gian.

- HS nhận biết cách thức tạo hình trong SPMT để mô phỏng lại dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam,

b) Nội dung.

- HS quan sát tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, Làng Sình„... thể hiệnđược các dạng không gian: Nhiều lớp, ước lệ, đồng hiện qua:

+ Ảnh chụp.

+ Tranh dân gian sưu tầm.

- HS trả lời câu hỏi (Liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT.

Lưu ý khai thác các nội dung, hình ảnh, màu sắc, cách bố trí nhân vật thể hiện trong các hình ảnh trực quan.

- GV cho HS trả lời câu hỏi để có định hướng về phần thực hành SPMT.

c) Sản phẩm.

- Có hiếu biết khi khai thác các dạng không gian trong tranh dân gian để thực hành, sáng tạo SPMT.

d) Tổ chức thực hiện.

- Hình ảnh tranh dân gian Việt Nam có dạng không gian nhiều lớp.

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh dân gian Ngô Quyền, Tam Phú có dạng không gian nhiều lớp trong SGK Mĩ thuật 4, trang 11, hoặc một số hình ảnh GV chuẩn bị.

- Qua hoạt động quan sát và thảo luận, GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 11 để HS nhận ra dạng không gian nhiều lớp trong tranh dân gian.

- GV có thể đặt câu hỏi khai thác sâu hơn về nội dung liên quan đến nhận biết dạng không gian nhiều lớp.

- GV nhận xét bổ sung,

- Tình ảnh tranh dân gian Việt Nam có dạng không gian ước lệ.

- GV hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu 2 bức tranh Lợn độc và Cá chép trông trăng trong SGK Mĩ thuật 4, trang 12,

- Hướng dẫn HS trả lời các cầu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4 trang 12 để nhận biết và thảo luận, có thể tổ chức theo nhóm 2 hoặc nhóm 4 bằng cách nêu những câu hỏi gợi ý:

+ Chủ đề của bức tranh diễn tả nội dụng gì?

+ Các hình ảnh chính, phụ trong tranh được sắp xếp như thế nào?

+ Màu sắc trong tranh có đặc điểm gì?

- GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh, tranh dân gian có dạng không gian nhiều lớp cho.

- HS quan sát và tổ chức thảo luận, trả lời câu hỏi theo các nội dung đã gợi ý trong SGK.

- GV kết luận:

- Hình tranh dân gian có dạng không gian đồng hiện.

- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức tranh dân gian Canh nóng, Đấu vật ở SGK Mĩ thuật 4, trang 13 và 14, thảo luận và trả lời câu hỏi gợi ý để tìm hiểu:

+ Nội dung thể hiện trong mỗi bức tranh.

+ Cách sắp xếp các hình ảnh chính - phụ, trước - sau của các nhân vật trong từng tranh dân gian. Liên tưởng địa điểm các nhân vật trong tranh được diễn tả ở đâu?

+ Màu sắc trong từng bức tranh.

- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh dân gian, GV có thể chuẩn bị thêm để HS thảo luận, trả lời câu hỏi, khai thác cách nhận biết dạng không gian đồng hiện.

- GV tóm tắt:

+ Không gian đồng hiện trong tranh dân gian là cách bố trí các nhân vật dân trải theo chiều từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.

+ Màu sắc trong tranh dân gian thưởng có ít màu, đơn giản, nét bao quanh hình thường dùng màu đen trên nền màu để thể hiện nội dung.

- Chất liệu để tạo tranh dân gian thường được in và vẽ trên giấy dó.

- Tranh dân gian Việt Nam như: Tranh Hàng Trống, Đông Hố, Làng Sinh, Kim Hoàng có những kĩ thuật thực hiện khác nhau, được in trên loại giấy dó - một loại giấy sản xuất từ vỏ cây dó.

* GV chốt. 

- Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, Làng Sình„... thể hiệnđược các dạng không gian 0ở hoạt động 1.

* Củng cố dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS nhận biết cách thức tạo hình trong SPMT.

- HS quan sát tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, Làng Sình„... thể hiệnđược các dạng không gian.

- HS trả lời câu hỏi (Liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT.

- HS trả lời câu hỏi để có định hướng về phần thực hành SPMT.

- HS quan sát tranh dân gian Ngô Quyền, Tam Phú có dạng không gian nhiều lớp trong SGK Mĩ thuật 4, trang 11,

- HS quan sát và thảo luận trả lời cầu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 11.

- HS ghi nhớ.

- HS quan sát và tìm hiểu 2 bức tranh Lợn độc và Cá chép trông trăng trong SGK Mĩ thuật 4, trang 12,

- HS trả lời các cầu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4 trang 12 để nhận biết và thảo luận,

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS quan sát và tổ chức thảo luận, trả lời câu hỏi theo các nội dung.

- HS ghi nhớ.

- HS quan sát 2 bức tranh dân gian Canh nóng, Đấu vật ở SGK Mĩ thuật 4, trang 13 và 14, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời.

- HS quan sát các tranh dân gian.

- HS ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.
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